
STT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày, tháng, 
năm sinh

Địa chỉ thôn (cũ) họ tên chủ hộ
1 MA VĂN HỒNG Nam 05/06/1966 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hồng
2 HÀ THỊ THUỶ Nữ 11/02/1966 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thọ
3 MA VĂN THÌN Nam 20/10/1965 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thọ
4 MA THỊ THẬM Nữ 22/04/1965 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Thị Thậm
5 MA VĂN TRƯỞNG Nam 01/02/1965 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Trưởng
6 CAO THỊ TOAN Nữ 16/06/1964 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hồng
7 MA VĂN QUÝ Nam 16/05/1964 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Quý
8 MA THỊ HÁN Nữ 06/05/1964 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Trịnh Tâm
9 MA VĂN TRỌNG Nam 24/09/1963 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Trọng
10 MA THỊ MINH Nữ 30/06/1963 Bản Mộc, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Hiệp
11 MA VĂN CHIẾN Nam 10/06/1963 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
12 MA THỊ NGÂN Nữ 07/04/1963 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thao
13 NGUYỄN VĂN HIỆP Nam 13/11/1962 Bản Mộc, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Hiệp
14 MA THỊ NĂM Nữ 03/10/1962 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Thị Năm
15 TRƯƠNG VĂN ĐỨC Nam 16/05/1962 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Thị Thái
16 LÊ THỊ LẠI Nữ 24/02/1962 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Lành
17 TRÌNH THỊ NAM Nữ 25/01/1962 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Hoà
18 TRÌNH THỊ CHÍ Nữ 25/12/1960 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Trọng
19 MA THỊ TẠCH Nữ 02/11/1960 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Chiến
20 MA VĂN THAO Nam 21/10/1960 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thao
21 PHAN VĂN HOÀ Nam 15/02/1960 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Hoà
22 PHAN VĂN THỰ Nam 14/02/1960 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Thư
23 NGUYỄN THỊ ĐƯỢNG Nữ 28/12/1958 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Ngọc Huy
24 PHAN THỊ DUNG Nữ 20/06/1958 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Điệp
25 MA THỊ DUYÊN Nữ 20/05/1958 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Vin
26 TRÌNH THỊ TỨ Nữ 25/05/1957 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Trọng Xướng
27 MA VĂN KỲ Nam 28/02/1957 Bản Mộc, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Phái
28 LA VĂN ĐINH Nam 01/01/1957 Bản Mộc, Xã Yên Bình La Văn Đinh
29 NÔNG THỊ VẬY Nữ 20/05/1956 Bản Mộc, Xã Yên Bình La Văn Thìn
30 NÔNG THỊ MỚI Nữ 05/04/1956 Bản Mộc, Xã Yên Bình Hoàng Quốc Cường
31 LÊ THỊ ĐÔNG Nữ 18/12/1949 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Đình
32 MA THỊ NGHIỆP Nữ 08/06/1948 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Thị Lan
33 HÀ THỊ THÂN Nữ 08/06/1947 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Viết Ly
34 LÊ VIẾT NGHỊ Nam 05/06/1947 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Trọng Cơ
35 LÊ PHÚC LÂM Nam 20/02/1947 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Viết Ly
36 MA VĂN ĐÌNH Nam 05/01/1947 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Đình
37 MA THỊ HÀ LINH Nữ 11/04/2008 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thắng
38 LỤC LÊ NA Nữ 01/01/2005 Bản Mộc, Xã Yên Bình Hoàng Quốc Cường
39 MA THỊ OANH Nữ 18/10/2003 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Thị Oanh
40 PHAN THỊ ĐÔI Nữ 20/07/1999 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Ngôn
41 PHAN PHƯƠNG MAI Nữ 07/06/1999 Bản Mộc, Xã Yên Bình Trình Đức Dũng
42 MA VĂN THUYÊN Nam 18/01/1999 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Đình
43 MA THỊ PHONG Nữ 01/01/1997 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Quản
44 TRÌNH VĂN MẠNH Nam 10/08/1995 Bản Mộc, Xã Yên Bình Trình Văn Dũng
45 MA VĂN QUẢN Nam 01/01/1995 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Quản
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46 HOÀNG VĂN NGỮ Nam 08/10/1994 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Thị Cảnh
47 LÝ THỊ VUI Nữ 05/06/1994 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hành
48 MA VĂN HOÀNG Nam 20/11/1993 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Vin
49 MA THỊ HÀ Nữ 02/06/1993 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Sơn
50 PHAN NGỌC HUY Nam 26/01/1993 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Ngọc Huy
51 MA VĂN THIÊN Nam 08/12/1992 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hoan
52 LÊ THỊ PHƯƠNG LAN Nữ 14/11/1992 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Viết Ly
53 NÔNG CÚC NƠI Nữ 06/03/1992 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thọ
54 PHAN NGỌC VĂN Nam 07/01/1992 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Ngọc Văn
55 NGUYỄN THỊ SON Nữ 24/06/1991 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Văn Hiếu
56 MA THỊ SƠN Nữ 13/01/1991 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Lành
57 MA VĂN HUẤN Nam 16/12/1990 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Huấn
58 MA VĂN THỊNH Nam 14/10/1990 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thạc
59 PHAN THỊ PHƯƠNG Nữ 14/07/1990 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thống
60 MA VĂN HƠN Nam 04/05/1990 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Sơn
61 MA THỊ TƯƠNG Nữ 01/01/1990 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Khánh Hùng
62 LƯỜNG THỊ NGHĨA Nữ 01/01/1990 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Trịnh Tâm
63 MA THỊ MAI Nữ 01/01/1990 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thạc
64 LA VĂN ĐÔI Nam 10/09/1989 Bản Mộc, Xã Yên Bình La Văn Đinh
65 HOÀNG THỊ THẬP Nữ 26/06/1989 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Thanh Chính
66 ĐẶNG THỊ NHỊ Nữ 15/06/1989 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thao
67 MA THỊ NGHIỆM Nữ 24/12/1988 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Quý
68 MA VĂN THỐNG Nam 30/11/1988 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thống
69 LA VĂN THÌN Nam 08/09/1988 Bản Mộc, Xã Yên Bình La Văn Thìn
70 MA THỊ NGHĨA Nữ 18/01/1988 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Điệp
71 NGUYỄN THỊ THƯƠNG Nữ 04/12/1987 Bản Mộc, Xã Yên Bình La Văn Thìn
72 LA VĂN VY Nam 21/11/1987 Bản Mộc, Xã Yên Bình La Quốc Oai
73 MA VĂN THON Nam 06/10/1987 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Lành
74 HOÀNG THỊ GIANG Nữ 15/10/1986 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Nghị
75 MA VĂN THỰC Nam 07/10/1986 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thao
76 MA VĂN THAO Nam 26/09/1986 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Quý
77 MA VĂN CHÍNH Nam 07/05/1986 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Chính
78 PHAN TRƯƠNG THỨC Nam 04/03/1986 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Trương Thức
79 DƯƠNG THỊ HỢI Nữ 01/01/1986 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Chính
80 PHAN THỊ LAN Nữ 21/10/1984 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Thị Lan
81 LÊ TRỌNG XƯỚNG Nam 26/08/1984 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Trọng Xướng
82 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 01/01/1984 Bản Mộc, Xã Yên Bình La Văn Tiếp
83 PHAN VĂN GIÁP Nam 15/09/1983 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Giáp
84 PHAN THỊ NGUYỆT Nữ 26/10/1982 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Hoà
85 MA THỊ HẠNH Nữ 01/10/1981 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Thị Hạnh
86 MA VĂN HỮU Nam 26/08/1980 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hữu
87 LÊ VĂN HIẾU Nam 15/07/1980 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Văn Hiếu
88 MA THỊ THANH Nữ 17/06/1980 Bản Mộc, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Phái
89 MA THỊ AN Nữ 06/06/1980 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Thị An
90 MA VĂN THƯƠNG Nam 02/06/1980 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thương
91 MA VĂN THẮNG Nam 08/06/1979 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thắng
92 NGUYỄN THỊ SEN Nữ 01/01/1979 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hữu
93 NGUYỄN ĐÌNH PHÁI Nam 02/06/1978 Bản Mộc, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Phái



94 MA THỊ THU Nữ 01/01/1978 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Thị Thu
95 MA VĂN ẤN Nam 05/07/1977 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Ấn
96 MA THỊ HUẤN Nữ 20/06/1977 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Trọng Cơ
97 MA THỊ THÁI Nữ 15/06/1977 Bản Mộc, Xã Yên Bình Trình Văn Dũng
98 MA VĂN HẢI Nam 10/06/1977 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hải
99 KHAU THỊ SEN Nữ 21/01/1977 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hỷ
100 MA VĂN HẠNH Nam 01/01/1977 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hạnh
101 PHAN THANH TUẤN Nam 21/10/1976 Bản Mộc, Xã Yên Bình Trình Thị Yến
102 TRÌNH THỊ YẾN Nữ 30/12/1975 Bản Mộc, Xã Yên Bình Trình Thị Yến
103 LÊ TRỌNG CƠ Nam 08/06/1975 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Trọng Cơ
104 MA VĂN HỶ Nam 09/09/1973 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hỷ
105 LÝ THỊ QUYẾT Nữ 08/06/1973 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Đình
106 LA VĂN TIẾP Nam 15/05/1973 Bản Mộc, Xã Yên Bình La Văn Tiếp
107 MA VĂN KHANH Nam 02/08/1972 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Đình
108 PHAN THỊ THẢO Nữ 01/07/1972 Bản Mộc, Xã Yên Bình Triệu Tài Vinh
109 LE TRONG CUONG Nam 02/11/1971 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hành
110 MA VĂN DƯƠNG Nam 09/09/1971 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Dương
111 MA THỊ DOANH Nữ 16/08/1971 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Sơn
112 LÊ PHÚC TIỆP Nam 10/06/1971 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Phúc Tiệp
113 NGUYỄN THỊ SÁNH Nữ 01/05/1971 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Ngôn
114 MA THỊ HẢI Nữ 20/09/1970 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Dương
115 TRÌNH VĂN DŨNG Nam 10/06/1970 Bản Mộc, Xã Yên Bình Trình Văn Dũng
116 LƯỜNG THỊ NGUYỆT Nữ 20/10/1969 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Dũng
117 MA VĂN THUYÊN Nam 05/07/1969 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Thuyên
118 MA VĂN SƠN Nam 20/03/1969 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Sơn
119 PHAN VĂN DŨNG Nam 19/09/1968 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Dũng
120 LÊ VIẾT LY Nam 07/09/1968 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Viết Ly
121 MA THỊ ĐỊNH Nữ 03/05/1968 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Trưởng
122 MA VĂN HOAN Nam 28/02/1968 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hoan
123 PHAN VĂN NGÔN Nam 05/01/1968 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Văn Ngôn
124 TRIỆU TÀI VINH Nam 02/08/1967 Bản Mộc, Xã Yên Bình Triệu Tài Vinh
125 NGUYỄN THỊ THẦM Nữ 15/07/1967 Bản Mộc, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Thầm
126 TRÌNH THỊ TIỀN Nữ 20/05/1945 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Hữu
127 PHAN THỊ MẠN Nữ 22/10/1943 Bản Mộc, Xã Yên Bình Lê Thị Cảnh
128 MA VĂN VIN Nam 01/04/1943 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Vin
129 MA KHÁNH BỔNG Nam 25/03/1939 Bản Mộc, Xã Yên Bình Phan Thị Lan
130 MA THỊ HÀ Nữ 08/06/1938 Bản Mộc, Xã Yên Bình Ma Văn Trọng
131 HỨA THỊ BẢY Nữ 12/09/1966 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trịnh Đức Cường
132 LƯỜNG THỊ HỒNG Nữ 03/02/1966 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Thảo
133 MA THỊ TỌNG Nữ 16/06/1966 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hiệp
134 TRỊNH ĐỨC CƯỜNG Nam 03/08/1966 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trịnh Đức Cường
135 TRỊNH THỊ TƯƠNG Nữ 22/01/1966 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Đức Hiền
136 HOÀNG VĂN MINH Nam 04/10/1965 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Minh
137 PHAN ĐỨC HIỀN Nam 25/11/1965 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Đức Hiền
138 PHAN THỊ CÚC Nữ 05/06/1965 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Thị Cúc
139 LƯỜNG THỊ NỞ Nữ 06/06/1964 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Bảo Thuật
140 MA THỊ HOA Nữ 13/06/1964 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Văn Thắc
141 NGUYỄN ĐÌNH LONG Nam 01/08/1964 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Long



142 TRÌNH VĂN THẮC Nam 06/06/1964 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Văn Thắc
143 MA THỊ ÁNH Nữ 03/11/1963 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Quế
144 MA THỊ THIÊM Nữ 10/10/1963 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nghi
145 NGUYỄN THỊ NGHỊ Nữ 08/03/1963 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hoàng
146 PHẠM VĂN SÁNG Nam 25/07/1963 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Thị Lá
147 LA THỊ OANH Nữ 05/10/1962 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Hải
148 MA VĂN QUẾ Nam 02/10/1962 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Quế
149 HOÀNG THỊ YÊU Nữ 10/10/1961 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Thị Yêu
150 HOÀNG VĂN HẢI Nam 01/01/1961 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Hải
151 MA THỊ NGUYỆT Nữ 15/11/1961 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Năm
152 MA VĂN THẢO Nam 27/04/1961 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Thảo
153 TRẦN BẢO THUẬT Nam 03/06/1961 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Bảo Thuật
154 HOÀNG VĂN NGHI Nam 26/10/1960 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nghi
155 NGUYỄN VĂN NĂM Nam 01/08/1960 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Năm
156 PHẠM THỊ QUẾ Nữ 05/06/1960 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Tuệ
157 TRẦN THỊ THÂM Nữ 02/12/1960 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Thị Thâm
158 BÙI THỊ XOE Nữ 24/11/1959 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nội
159 MA VĂN LUÂN Nam 15/06/1959 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Luân
160 HOÀNG THỊ BẰNG Nữ 18/05/1958 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Thị Bằng
161 HOÀNG THỊ LÊ Nữ 18/10/1958 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Hồ
162 LỘC THỊ ĐOAN Nữ 10/11/1958 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Tính
163 NGUYỄN VĂN TÍNH Nam 15/03/1958 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Tính
164 MA THỊ KẾ Nữ 09/03/1957 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Việt Cường
165 MA VĂN TIẾN Nam 29/06/1957 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Tiến
166 PHAN VĂN LỢI Nam 18/04/1957 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Văn Lợi
167 TRỊNH THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1957 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Trọng
168 HOÀNG VĂN KHOÁI Nam 20/02/1956 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Việt Cường
169 MA THỊ HÀNH Nữ 06/06/1956 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Bảo Hậu
170 HOÀNG VĂN HỒ Nam 01/09/1955 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Hồ
171 MA THỊ NGƯ Nữ 01/05/1955 Chợ Tinh, Xã Yên Bình La Văn Nhuận
172 LA THỊ LẠC Nữ 03/01/1954 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Văn Lợi
173 PHAN THỊ VỌNG Nữ 01/11/1954 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Việt Hải
174 TRỊNH VĂN THẠCH Nam 01/05/1954 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trịnh Văn Thạch
175 HOÀNG THỊ LUYẾN Nữ 04/10/1953 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trịnh Văn Thạch
176 HOÀNG VĂN NỘI Nam 02/06/1952 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nội
177 NGUYỄN THỊ MÙI Nữ 17/09/1952 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Thanh Tiến
178 TRẦN BẢO ĐẰNG Nam 02/11/1952 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Bảo Đằng
179 MA THỊ CẨM Nữ 05/07/1951 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Cao Xuân Trường
180 HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG Nữ 23/12/2008 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Thị Yêu
181 NÔNG HẢI YẾN Nữ 22/05/2008 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nông Văn Huynh
182 TRÌNH PHƯƠNG THẢO Nữ 03/12/2008 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trịnh Văn Thạch
183 TRÌNH THỊ THUỲ Nữ 28/05/2008 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Văn Thanh
184 HOÀNG THANH TÂM Nữ 11/12/2006 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nội
185 LA THỊ HUỆ Nữ 04/11/2001 Chợ Tinh, Xã Yên Bình La Văn Nhiện
186 MA THỊ GIANG Nữ 18/05/2001 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Trọng
187 MA THỊ LƯU Nữ 01/09/2001 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Văn Huấn
188 NGUYỄN THỊ THU HOÀI Nữ 10/03/2001 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hậu
189 MA VĂN MƯỜI Nam 12/11/2000 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Hoa



190 VŨ THỊ ANH THƯ Nữ 18/10/2000 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Vũ Thị Anh Thư
191 MA THỊ KIM YẾN Nữ 01/01/1999 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hảo
192 TRÌNH KHÁNG CẦU Nam 05/06/1999 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Văn Khâm
193 MA VĂN HẬU Nam 01/04/1998 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hậu
194 MA VĂN LINH Nam 10/12/1997 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Linh
195 NGUYỄN ĐÌNH TÚ Nam 01/07/1997 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Long
196 TRẦN VĂN HUẤN Nam 20/05/1997 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Văn Huấn
197 TRỊNH VĂN HẢI Nam 27/01/1997 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trịnh Thị Thực
198 MA VĂN LÂM Nam 04/09/1996 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hoàn
199 MA VĂN CƯỜNG Nam 07/08/1995 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Tuệ
200 TRẦN VĂN HUÂN Nam 23/09/1995 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Văn Tuấn
201 HOÀNG THỊ XOAN Nữ 14/10/1994 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Minh
202 NGUYỄN VĂN NAM Nam 08/01/1993 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Mạnh
203 NGUYỄN THỊ MẾN Nữ 07/08/1992 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Hải
204 MA VĂN HẢO Nam 01/07/1991 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Thuấn
205 NGUYỄN THỊ DÂU Nữ 21/09/1991 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Đức Hiền
206 LÝ THỊ SAO Nữ 01/01/1990 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hiệp
207 MA VĂN HOÀNG Nam 01/02/1990 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hoàng
208 NGUYỄN THI CHIỀU Nữ 18/02/1990 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nghi
209 NGUYỄN THỊ SEN Nữ 01/10/1990 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Năm
210 NÔNG THỊ PHƯƠNG Nữ 18/11/1990 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Văn Huyền
211 ĐẶNG THỊ MẬN Nữ 05/08/1989 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hảo
212 HỨA THỊ THANH LỊCH Nữ 01/01/1989 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Khiêm
213 LÔ THỊ NGOAN Nữ 24/10/1989 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Luân
214 MA VĂN MẠNH Nam 29/10/1989 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hiệp
215 NGUYỄN VĂN SƠN Nam 15/12/1989 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Năm
216 TRÌNH THỊ HIỀN Nữ 30/11/1989 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trịnh Đức Cường
217 HOÀNG QUỐC TRÌNH Nam 16/09/1988 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nghi
218 HOÀNG THỊ CHỎI Nữ 15/10/1988 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Thị Yêu
219 MA VĂN BẢY Nam 18/09/1988 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Quế
220 MA VĂN HẢO Nam 29/11/1988 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hảo
221 NÔNG VĂN DŨNG Nam 02/01/1988 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Minh
222 HÀ VĂN DUNG Nam 08/02/1987 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trịnh Đức Cường
223 HOÀNG THỊ TIÊM Nữ 01/07/1987 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Hồ
224 MA THỊ HUYỀN Nữ 27/03/1987 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Ninh
225 NGUYỄN THỊ CƯ Nữ 03/07/1987 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Đức Hạnh
226 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 21/09/1987 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Huyền
227 TRÌNH VĂN THỨC Nam 18/11/1987 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Thị Cúc
228 HÀ THỊ NGỌC Nữ 08/11/1986 Chợ Tinh, Xã Yên Bình La Văn Nhuận
229 LA VĂN NHUẬN Nam 22/08/1986 Chợ Tinh, Xã Yên Bình La Văn Nhuận
230 MAI THỊ KIÊN Nữ 23/03/1986 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Thái
231 TRÌNH VĂN HUYỀN Nam 22/12/1986 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Văn Huyền
232 HOÀNG LỆ THẬP Nữ 25/11/1985 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Trình
233 HOÀNG VĂN KIÊN Nam 21/09/1985 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Thị Yêu
234 HOÀNG VĂN THÁI Nam 01/05/1985 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Thái
235 MA THỊ HUÊ Nữ 20/05/1985 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Thị Huê
236 MA THỊ HUỆ Nữ 19/08/1985 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Thế Trai
237 TRẦN THỊ THINH Nữ 01/01/1985 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Thị Bằng



238 TRỊNH THỊ HOÀNG Nữ 01/01/1985 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nội
239 ĐINH THỊ SÁU Nữ 01/01/1984 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Vũ Văn Năm
240 MA THỊ PHƯỢNG Nữ 01/09/1984 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Thị Phượng
241 NÔNG THỊ VUI Nữ 14/11/1984 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nông Văn Huynh
242 TRỊNH THỊ PHƯƠNG Nữ 18/01/1984 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Dinh
243 HOÀNG VĂN TIỆP Nam 01/01/1983 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Văn Nội
244 MA VĂN PHIÊN Nam 21/07/1983 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Luân
245 MA VĂN TRÌNH Nam 27/02/1983 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Trình
246 CAO XUÂN TRƯỜNG Nam 01/09/1982 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Cao Xuân Trường
247 MA THỊ THỜI Nữ 23/02/1982 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Cao Xuân Trường
248 MAI THỊ LƠ Nữ 05/09/1982 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Việt Cường
249 PHAN ĐỨC HẠNH Nam 02/08/1982 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Đức Hạnh
250 TRỊNH THỊ THÊM Nữ 11/07/1982 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Tiến
251 VŨ VĂN NĂM Nam 01/01/1982 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Vũ Văn Năm
252 HOÀNG THỊ HÀ Nữ 16/03/1981 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Trọng
253 MA VĂN THẢO Nam 18/02/1981 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Khiêm
254 MA VĂN TRỌNG Nam 23/11/1981 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Trọng
255 NÔNG VĂN HUYNH Nam 22/04/1981 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nông Văn Huynh
256 TRỊNH VĂN THIỆP Nam 05/06/1981 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trịnh Văn Thạch
257 LA VĂN NHIỆN Nam 09/11/1980 Chợ Tinh, Xã Yên Bình La Văn Nhiện
258 MA VĂN BÀO Nam 10/03/1980 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Bào
259 MA VĂN GIỚI Nam 01/06/1980 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Tiến
260 NGUYỄN NHO LÂM Nam 02/11/1980 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Huyền
261 NÔNG THỊ LAN Nữ 13/07/1980 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Vũ Đình Lợi
262 NÔNG VĂN TRỌNG Nam 20/05/1980 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Thị Huê
263 HOÀNG VIỆT CƯỜNG Nam 01/06/1979 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Việt Cường
264 LỘC THỊ DANH Nữ 15/06/1978 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Văn Thanh
265 NGUYỄN VĂN TUYÊN Nam 01/05/1978 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Thị Thơ
266 VŨ ĐÌNH LỢI Nam 15/08/1978 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Vũ Đình Lợi
267 HOÀNG THỊ LAN Nữ 04/10/1977 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Văn Tuấn
268 MA VĂN ĐỒNG Nam 23/08/1977 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Đồng
269 NÔNG VĂN TOÀN Nam 01/03/1977 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nông Văn Toàn
270 TRẦN VĂN TUẤN Nam 05/10/1977 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Văn Tuấn
271 LƯỜNG THỊ THUÝ Nữ 02/11/1976 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Đồng
272 MA VĂN DINH Nam 15/04/1976 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Dinh
273 MA THỊ HƯỜNG Nữ 22/03/1975 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Đức Hoà
274 MA VĂN HẠNH Nam 11/09/1974 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hạnh
275 PHAN ĐỨC HIẾU Nam 01/11/1974 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Đức Hiếu
276 LÊ THỊ THIẾC Nữ 07/06/1972 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hà Văn Thuỵ
277 NÔNG THỊ HOÀ Nữ 09/03/1972 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Vũ Hữu Tịnh
278 TRÌNH THỊ THIẾT Nữ 07/07/1972 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Đức Lân
279 NGUYỄN VĂN TÌNH Nam 06/01/1971 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Tình
280 PHẠM THỊ HƯƠNG Nữ 05/04/1971 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phạm Thị Hương
281 PHAN ĐỨC LÂN Nam 13/01/1971 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Đức Lân
282 PHAN THỊ LÁ Nữ 18/06/1971 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hảo
283 MA THỊ QUẾ Nữ 18/09/1970 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Văn Khâm
284 VŨ THỊ DUNG Nữ 30/12/1970 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Mạnh
285 MA THỊ CẤP Nữ 09/12/1969 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Khối



286 MA VĂN KHỐI Nam 01/01/1969 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Khối
287 MA VĂN TUỆ Nam 20/06/1969 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Tuệ
288 PHAN ĐỨC HOÀ Nam 23/05/1969 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Phan Đức Hoà
289 TRÌNH VĂN KHÂM Nam 04/10/1969 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Văn Khâm
290 VŨ HỮU TỊNH Nam 01/06/1969 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Vũ Hữu Tịnh
291 MA VĂN HẢO Nam 15/10/1968 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hảo
292 TRẦN THỊ LÁ Nữ 16/02/1968 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trần Thị Lá
293 HÀ VĂN THUỴ Nam 01/06/1967 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hà Văn Thuỵ
294 LƯỜNG VĂN NGA Nam 01/01/1967 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Lường Văn Nga
295 MA VĂN HIỆP Nam 11/04/1967 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hiệp
296 MA VĂN KHIÊM Nam 30/03/1967 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Khiêm
297 MA VĂN THUẤN Nam 17/11/1967 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Thuấn
298 PHẠM THỊ THẾ Nữ 20/05/1967 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Long
299 LƯỜNG THỊ THU HƯỜNG Nữ 25/07/2007 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Ma Văn Hoàn
300 TRÌNH QUỐC THƯỜNG Nam 05/04/1946 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Trình Quốc Thường
301 HOÀNG THỊ CHUNG Nữ 01/10/1934 Chợ Tinh, Xã Yên Bình Hoàng Thị Chung
302 HOÀNG NGUYỄN HẬU PHÚC Nam 31/01/2007 Nà Giáo, Xã Yên Bình Hoàng Văn Phú
303 ĐÀM THIÊN NHẪN Nam 01/01/2006 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Nhập
304 MA LÊ VĂN Nam 05/03/2002 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Thăng
305 MA VĂN SƠN Nam 28/04/1998 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Nhập
306 PHAN THỊ LIÊN Nữ 22/01/1997 Nà Giáo, Xã Yên Bình Phan Thị Liên
307 TRÌNH THỊ THÊ Nữ 01/01/1994 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trình Thị Thê
308 HÀ THỊ HỒNG Nữ 01/01/1993 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Thị Thái
309 TRẦN THỊ NHUNG Nữ 24/04/1992 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Thị Nhung
310 TRẦN BẢO PHONG Nam 26/02/1992 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Lĩnh
311 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 01/01/1992 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Đạt
312 TRÌNH THỊ THUỶ Nữ 29/12/1990 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Đức Vương
313 TRỊNH QUỐC TIẾN Nam 11/11/1990 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Tuệ
314 LÊ PHÚC TÔN Nam 15/05/1990 Nà Giáo, Xã Yên Bình Lê Đức Báu
315 TRẦN LÊ TRỌNG Nam 11/01/1990 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Hùng
316 HOÀNG QUỐC TUẤN Nam 01/01/1990 Nà Giáo, Xã Yên Bình Phan Thị Liên
317 ĐINH VĂN QUÂN Nam 01/01/1990 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trình Thị Thê
318 LƯƠỜNG VĂN HƯNG Nam 01/01/1990 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Thị Thái
319 TRỊNH TIẾN DŨNG Nam 01/01/1990 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Khôi
320 TRẦN VĂN TUYẾN Nam 03/04/1989 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Văn Tuyến
321 MA VĂN SA Nam 19/03/1988 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Từ
322 LỘC THỊ THƯƠNG Nữ 09/09/1986 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Vịêt
323 KHUÔNG HUỲNH MINH Nam 18/05/1986 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Đức Vương
324 NGUYỄN THỊ THÀNH Nữ 26/02/1986 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Nhâm
325 TRỊNH THỊ THẮM Nữ 01/01/1986 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Tuyến
326 MA VĂN TUYẾN Nam 08/03/1985 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Tuyến
327 MA THỊ MAI Nữ 05/01/1985 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Thị Mai
328 MA THỊ HIÊN Nữ 01/01/1985 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Hữu
329 TRỊNH THỊ TUY Nữ 09/10/1984 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Tuệ
330 MA VĂN VỊÊT Nam 28/09/1984 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Vịêt
331 TRỊNH THỊ PHƯƠNG Nữ 27/08/1984 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Thị Mỳ
332 TRẦN QUỐC BÌNH Nam 1984 Nà Giáo, Xã Yên Bình
333 NGUYỄN THỊ BÁCH Nữ 13/12/1983 Nà Giáo, Xã Yên Bình Hoàng Văn Phú



334 TRỊNH VĂN GIA Nam 08/10/1983 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Ngôn
335 MA VĂN HỮU Nam 28/04/1983 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Hữu
336 MA THỊ VUI Nữ 27/03/1983 Nà Giáo, Xã Yên Bình Lê Phúc Thu
337 TRỊNH QUỐC TOẢN Nam 29/01/1983 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trình Quốc Toản
338 HOÀNG VĂN PHÚ Nam 21/09/1982 Nà Giáo, Xã Yên Bình Hoàng Văn Phú
339 TRẦN BẢO KIÊN Nam 27/07/1982 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Kiên
340 MA VĂN SÉP Nam 07/07/1981 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Thị Mỳ
341 DƯƠNG VĂN CHUNG Nam 06/09/1981 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Thị Mai
342 MA VĂN HIỂN Nam 06/07/1980 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Hiến
343 LÊ PHÚC THU Nam 07/04/1980 Nà Giáo, Xã Yên Bình Lê Phúc Thu
344 LÊ PHÚC MÔN Nam 18/05/1978 Nà Giáo, Xã Yên Bình Lê Phúc Môn
345 TRẦN THỊ DUNG Nữ 12/05/1978 Nà Giáo, Xã Yên Bình Phạm Văn Thoan
346 MA THỊ HỌC Nữ 30/09/1977 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Thăng
347 PHAN THỊ PHƯỢNG Nữ 03/09/1977 Nà Giáo, Xã Yên Bình Lê Phúc Môn
348 PHẠM THỊ QUẾ Nữ 09/01/1977 Nà Giáo, Xã Yên Bình Phạm Thị Quế
349 TRỊNH THỊ THUÝ Nữ 19/10/1976 Nà Giáo, Xã Yên Bình Hoàng Văn Xuân
350 TRẦN BẢO TOẠI Nam 02/09/1976 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Toại
351 HOÀNG VĂN XUÂN Nam 14/08/1976 Nà Giáo, Xã Yên Bình Hoàng Văn Xuân
352 MA TRỊNH TRIỀU Nam 01/06/1976 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Trịnh Triều
353 NÔNG THỊ CHINH Nữ 09/09/1975 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Nhập
354 MA THỊ SEN Nữ 11/07/1975 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Thị Sen
355 MA TRỊNH TÂM Nữ 01/01/1975 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Trịnh Tâm
356 PHAN VĂN THOAN Nam 27/07/1974 Nà Giáo, Xã Yên Bình Phạm Văn Thoan
357 VŨ VĂN QUYẾT Nam 27/06/1972 Nà Giáo, Xã Yên Bình Lê Thị Lanh
358 LÊ THỊ LANH Nữ 14/03/1972 Nà Giáo, Xã Yên Bình Lê Thị Lanh
359 TRẦN BẢO LĨNH Nam 11/11/1971 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Lĩnh
360 TRỊNH THỊ THÂN Nữ 18/12/1970 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Thị Thân
361 VƯƠNG THỊ HÀ Nữ 14/09/1970 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Lĩnh
362 NÔNG THỊ LAN Nữ 31/07/1970 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Lực
363 MA THỊ NHƯNG Nữ 27/05/1970 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Thị Nhưng
364 TRỊNH THỊ CHẤT Nữ 20/11/1969 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Thị Chất
365 TRẦN BẢO CHUNG Nam 17/09/1969 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Chung
366 TRẦN BẢO SÂM Nam 13/09/1969 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Sâm
367 MA THỊ NGƯU Nữ 28/01/1969 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Sâm
368 MA VĂN LỰC Nam 03/01/1969 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Lực
369 MA THỊ DUYÊN Nữ 20/10/1968 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Chung
370 MA VĂN NHẬP Nam 02/09/1968 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Nhập
371 LÊ ĐỨC BÁU Nam 17/04/1967 Nà Giáo, Xã Yên Bình Lê Đức Báu
372 LÊ THỊ THIỀM Nữ 22/09/1966 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Lê Văn
373 TRẦN BẢO QUỐC Nam 02/06/1964 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Quốc
374 TRỊNH ĐỨC VƯƠNG Nam 14/10/1962 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Đức Vương
375 TRỊNH VĂN TUỆ Nam 01/09/1962 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Tuệ
376 LÊ THỊ NGỌC Nữ 09/12/1960 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Hùng
377 NGUYỄN VĂN SỰ Nam 04/10/1960 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Thị Chất
378 TRẦN THỊ LỰU Nữ 16/10/1959 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Bính
379 HOÀNG THỊ QUÝT Nữ 28/08/1959 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Thăng
380 TRỊNH VĂN NGÔN Nam 24/05/1959 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Ngôn
381 MA THỊ TIỀM Nữ 14/02/1959 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Đức Vương



382 TRẦN VĂN KẾ Nam 01/01/1959 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Thị Thái
383 TRỊNH VĂN ĐỐI Nam 24/12/1958 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Thị Mỳ
384 HÀ THỊ ĐÔNG Nữ 23/05/1958 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Ngôn
385 MA THỊ THIÊU Nữ 11/05/1958 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Đạt
386 TRỊNH THỊ KỲ Nữ 09/05/1958 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Từ
387 NGUYỄN THỊ VIỆT Nam 02/04/1958 Nà Giáo, Xã Yên Bình Hoàng Văn Phú
388 TRỊNH VĂN KHÔI Nam 01/01/1958 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Khôi
389 ĐẶNG THỊ DOANH Nữ 01/01/1958 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Khôi
390 MA THỊ VÂN Nữ 24/04/1956 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Tuyến
391 MA VĂN TỪ Nam 02/02/1956 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Từ
392 MA QUỐC VIỆT Nam 29/04/1953 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Trịnh Triều
393 LÊ THỊ VIỀN Nữ 25/04/1953 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Nhâm
394 TRỊNH THỊ NỘI Nữ 14/04/1953 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Trịnh Triều
395 TRỊNH VĂN NHÂM Nam 19/10/1952 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Văn Nhâm
396 MA VĂN THĂNG Nam 23/06/1950 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Thăng
397 TRỊNH ĐỨC VY Nam 17/04/1948 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trịnh Thị Thân
398 TRẦN THỊ NIÊM Nữ 14/12/1944 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Hiến
399 TRỊNH THỊ VUÔNG Nữ 10/11/1942 Nà Giáo, Xã Yên Bình Lê Phúc Thu
400 ĐINH THỊ THÌN Nữ 03/02/1940 Nà Giáo, Xã Yên Bình Trần Bảo Toại
401 MA THỊ ĐỊNH Nữ 14/06/1937 Nà Giáo, Xã Yên Bình Ma Văn Nhập
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